
07:30 - 09.09.2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

PHÒNG THANH TRA & ĐBCL

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học 2018-2019, Học kỳ Phụ

Học phần: TOEIC (Sát hạch CLC, CH) - 00003

Địa điểm: A4-403 Ngày thi:

Phòng thi 001

BM.02-QT.KTDBCL.01
01/01/14-REV:0

Ghi chúChữ kýSố tờSố đềTên lớpNgày sinhHọ và tênSBDMã SVSTT

KTN58CL19.07.1999AnhĐồng Thị Minh001732261

KTN58CL25.03.1999AnhHoàng Ngọc002735622

GMA58ĐH14.07.1999AnhTrương Việt003762883

KTB55CL231.10.1996ChinhNguyễn Thị004578314

KTN58CL18.11.1999ChungNguyễn Thành005741175

CNT57CL01.02.1998ChươngDoãn Văn006672616

ĐTĐ58CL05.07.1999ChươngNinh Văn007741197

KTB58CL24.01.1999CôngĐoàn Thành008732518

CNT58CL13.10.1999CườngĐỗ Duy009732539

CNT58CL12.07.1999CườngLê Hải0107375610

KTN58CL28.11.1999CườngTrần Đăng0117544111

ĐKT56CH12.12.1997DoanhĐặng Đức0126253712

KTN57CL07.08.1998DũngNguyễn Tiến0136876913

ĐTĐ57CL21.03.1998DũngNguyễn Xuân0146867714

KTB58CL03.05.1999DũngPhạm Tiến0157504215

MKT56CH20.10.1996DươngLê Đình0166266816

CNT58CL20.08.1999DưỡngTrần Văn0177546017

ĐKT58CH22.12.1999ĐạtĐoàn Thành0187329418

ĐKT58CH17.08.1999ĐạtLê Văn0197378319

ĐKT56CH07.09.1997ĐạtNguyễn Tiến0206249820

KTN58CL01.10.1999ĐứcHà Minh0217358321

ĐKT58CH12.09.1999ĐứcNguyễn Danh0227420522

KTN56CL29.12.1997ĐứcNguyễn Đình0236581623

ĐKT58CH17.09.1999ĐứcNguyễn Hữu0247420624

CNT58CL22.10.1999GiangBùi Hương0257303025

CNT58CL22.10.1999GiangLương Thu0267378826

KTN57CL29.12.1998HàVũ Thị Ngọc0277039727

CNT58CL29.01.1999HiếuLã Minh0287380328

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi II

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi I

Số SV dự thi:          __________ Tổng số bài thi: _______________ Tổng số tờ giấy thi: _______________

Số SV vắng thi:       __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

Số SV mất tư cách: __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

1/1Ngày in: 06.09.2018 15:40:03



07:30 - 09.09.2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

PHÒNG THANH TRA & ĐBCL

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học 2018-2019, Học kỳ Phụ

Học phần: TOEIC (Sát hạch CLC, CH) - 00003

Địa điểm: A4-404 Ngày thi:

Phòng thi 002

BM.02-QT.KTDBCL.01
01/01/14-REV:0

Ghi chúChữ kýSố tờSố đềTên lớpNgày sinhHọ và tênSBDMã SVSTT

KTB58CL22.09.1999HiếuNguyễn Minh029743061

ĐTĐ58CL26.01.1999HiếuTrần Văn030755222

ĐTĐ58CL11.11.1999HiếuVũ Trung031758773

KTB58CL23.09.1999HoaNguyễn Thanh032743524

ĐKT57CH03.03.1998HoànCao Lê033672055

MKT57CH25.12.1998HoàngNguyễn Quốc034684616

KTB58CL25.12.1999HoàngNguyễn Thành035743677

ĐTĐ57CL19.11.1997HoàngVũ Huy036705768

ĐTĐ57CL02.10.1998HoạtNguyễn Văn037706169

KTN55CL217.04.1995HùngLý Trần0385786210

ĐKT56CH31.10.1997HùngPhạm Mạnh0396242611

KTN57CL01.09.1998HưngCao Đông0406719412

MKT58CH29.04.1999HưngNguyễn Quang0417442213

KTB57CL18.09.1998HươngNguyễn Thị Thu0426882514

KTN57CL21.07.1998HườngHà Thúy0436778715

MKT56CH21.09.1997HuyBùi Quang0446267916

CNT58CL20.01.1999HuyNgô Văn0457438817

KTB58CL22.10.1999HuyềnBùi Thị Diệu0467304518

CNT58CL06.04.1999HuyềnNgô Khánh0477440519

KTN57CL22.09.1998HuyềnTrần Thị Mỹ0487000620

KTB58CL21.02.1999HuyềnVũ Thị Thanh0497590521

ĐTĐ58CL04.09.1999HuỳnhTrương Thế0507554922

KTN58ĐH19.07.1999KiênHoàng Trung0517362523

KTN55CL102.02.1996KiênLê Trung0526155924

KTB58CL26.11.1999LinhLương Đỗ Bảo0537386325

KTN58CL12.02.1999LinhNguyễn Minh0547449526

CNT58CL18.09.1999LinhVũ Quang0557593227

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi II

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi I

Số SV dự thi:          __________ Tổng số bài thi: _______________ Tổng số tờ giấy thi: _______________

Số SV vắng thi:       __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

Số SV mất tư cách: __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

1/1Ngày in: 06.09.2018 15:40:03



07:30 - 09.09.2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

PHÒNG THANH TRA & ĐBCL

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học 2018-2019, Học kỳ Phụ

Học phần: TOEIC (Sát hạch CLC, CH) - 00003

Địa điểm: A4-405 Ngày thi:

Phòng thi 003

BM.02-QT.KTDBCL.01
01/01/14-REV:0

Ghi chúChữ kýSố tờSố đềTên lớpNgày sinhHọ và tênSBDMã SVSTT

CNT58CL07.02.1999LongLê Thành056738671

MKT58CH18.01.1999LươngHoàng Đức057736342

KTN57CL14.02.1998MaiNguyễn Như058685933

KTB58CL06.07.1999MinhHà Quang059736374

KTN57CL18.05.1998MinhTrần Dư Nguyệt060700225

KTB55CL204.11.1994NamĐào Quang061578756

KTN58CL05.09.1999NgọcBùi Thị Minh062764007

KTN55CL230.06.1995NgọcNguyễn Thảo Anh063552428

ĐTĐ57CL02.07.1998NhiHoàng064678639

KTB56CL24.01.1997NhungĐào Thúy0656568610

KTB57CL17.06.1998NhungVũ Thị Hông0667037411

KTB55CL122.04.1996PhươngCao Thị Minh0675788812

KCĐ55ĐH123.02.1996PhươngĐặng Đức Hoàng0685560813

CNT58CL28.01.1999PhươngNguyễn Lam0697467914

CNT58CL15.07.1999QuangTrịnh Thái0707568115

KTN58CL16.08.1999QuếTrần Thị Hương0717567716

MKT56CH12.01.1997QuýNguyễn Thanh0726260417

ĐTĐ58CL16.08.1999QuyềnNgô Thế0737471218

ĐTĐ58CL09.11.1999QuyếtĐặng Trọng0747641219

KTN55CL308.08.1995QuỳnhMạc Thị Lệ0755526320

KTN57CL20.04.1998SơnĐặng Hồng0766737721

ĐKT57CH04.08.1998SơnĐào Công0776761422

KTB57CL14.03.1998SơnNguyễn Hồng0786896123

CNT58CL14.09.1999TâmLại Thị Minh0797391124

KTB58CL22.01.1999TâmNguyễn Minh0807474125

ĐTĐ58CL05.10.1999TânTrần Ngọc0817648226

CNT57CL03.08.1998TháiNguyễn Duy0826938927

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi II

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi I

Số SV dự thi:          __________ Tổng số bài thi: _______________ Tổng số tờ giấy thi: _______________

Số SV vắng thi:       __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

Số SV mất tư cách: __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

1/1Ngày in: 06.09.2018 15:40:03



07:30 - 09.09.2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

PHÒNG THANH TRA & ĐBCL

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Năm học 2018-2019, Học kỳ Phụ

Học phần: TOEIC (Sát hạch CLC, CH) - 00003

Địa điểm: A4-406 Ngày thi:

Phòng thi 004

BM.02-QT.KTDBCL.01
01/01/14-REV:0

Ghi chúChữ kýSố tờSố đềTên lớpNgày sinhHọ và tênSBDMã SVSTT

ĐKT55CH06.05.1996ThắngMạc Văn083555381

ĐKT58CH08.11.1999ThắngNguyễn Văn Đức084747852

CNT58CL31.10.1999ThắngTrương Hữu085757163

ĐKT58CH19.02.1999ThànhNguyễn Tiến086747704

KTB55CL121.05.1996ThảoPhạm Minh087578995

CNT58CL21.12.1999ThảoVũ Đình088760236

KTB58CL19.10.1999ThảoVũ Phương089760247

MKT56CH11.11.1997ThiênNguyễn Văn090626948

KTN57CL14.10.1998ThuNguyễn Trang091686829

KTB57CL27.08.1998ThưĐặng Anh0926753510

CNT57CL12.07.1998ThuậnHoàng Văn0936793911

ĐTĐ57CL09.08.1998ToànVũ Đình0947056412

KTN58CL08.03.1999TrangPhạm Thị Quỳnh0957532413

KTN58CL06.11.1999TrangPhan Thu0967531914

KTB58CL06.12.1999TrangVũ Thị Minh0977604315

KTB58CL25.08.1999TrungLưu Anh0987394916

ĐTĐ58CL27.03.1999TrungNguyễn Văn0997489117

CNT57CL01.11.1998TúNguyễn Đình Tuấn1006939818

KTN57CL02.05.1997TúPhạm Đặng Anh1016580519

CNT57CL15.10.1998TuấnNguyễn Anh1026848820

KTB58CL19.04.1999TuấnNguyễn Anh1037490321

ĐTĐ57CL10.04.1998TùngNguyễn Đình1047062422

CNT58CL28.09.1999TuyềnLê Thanh1057396223

ĐKT55CH26.12.1996TýTrần Khắc1065548724

CNT58CL23.02.1999ViNguyễn Hạ1077493725

KTB57CL29.01.1998ViệtNguyễn Văn1086888826

KTB58CL28.11.1999YếnPhạm Thị Hải1097537427

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi II

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ coi thi I

Số SV dự thi:          __________ Tổng số bài thi: _______________ Tổng số tờ giấy thi: _______________

Số SV vắng thi:       __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

Số SV mất tư cách: __________ Chi tiết SBD:    _________________________________________________

1/1Ngày in: 06.09.2018 15:40:03


